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Kính gởi Quý khách hàng!
Công ty PHGLock TM  chuyên cung cấp  các loại sản phẩm khóa cao cấp : khóa vân tay, khóa mã 
số, khóa cảm ứng, thẻ cảm ứng, chuông cửa màn hình, hệ thống tòa nhà thông minh, nhà thông 
minh, két sắt… thiết kế và công nghệ Australia.
Các sản phẩm của công ty chúng tôi có ưu điểm vượt trội:
  • Chế tạo bằng các hợp kim cao cấp : không gỉ, không phai màu.
  • Thiết kế và Công nghệ Australia (sóng radio) : nhận dạng thẻ nhanh, bảo mật cao, mở khóa 
bằng cách đặt thẻ gần bộ cảm biến (không cần quét thẻ vào khe đọc như các công nghệ cũ) nên 
rất bền bỉ theo thời gian.
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do hiệp hội khoá Úc cấp (Master Locksmith, Australia).

CHÚNG TÔI CAM KẾT MANG LẠI
“CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TỐT NHẤT”

• Khóa không APP: 99 user (tính năng  thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn 
cấp.
• Khóa có APP: mở khóa bằng APP trên điện thoại. Bộ nhớ 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn 
thời gian hoặc vĩnh viễn
• Có thể mở rộng tính năng RemoteKR7868
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ĐenBạc

Bạc
2.800.000
- - - - - - - - - -

APP
3.400.000

Đen
3.000.000
- - - - - - - - - -

APP
3.600.000

• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư, homestay.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài 
khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Kích thước (mm): 292(dài) x 76(rộng) x 23(dày).

• Khóa không APP: 99 user (tính năng  thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn 
cấp.
• Khóa có APP: mở khóa bằng APP trên điện thoại. Bộ nhớ 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn 
thời gian hoặc vĩnh viễn
• Có thể mở rộng tính năng RemoteKR7203

3

ĐenBạc

Bạc
3.500.000
- - - - - - - - - -

APP
4.100.000

Đen
3.600.000
- - - - - - - - - -

APP
4.200.000

• Phù hợp cho dự án, văn phòng, căn hộ, nhà phố.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài 
khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Kích thước (mm): 298(dài) x 72(rộng) x 22(dày).

• Khóa không APP: 99 user (tính năng  thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn 
cấp.
• Khóa có APP: mở khóa bằng APP trên điện thoại. Bộ nhớ 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn 
thời gian hoặc vĩnh viễn
• Có thể mở rộng tính năng RemoteKR7155
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Bạc
3.400.000
- - - - - - - - - -

APP
4.000.000

Vàng - Đen
3.800.000
- - - - - - - - - -

APP
4.400.000

• Phù hợp cho văn phòng, căn hộ, nhà phố,chung cư.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài 
khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Kích thước (mm): 280(dài) x 66(rộng) x 22(dày).

Bạc Vàng Đen

• Khóa không APP: 99 user (tính năng  thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn 
cấp.
• Khóa có APP: mở khóa bằng APP trên điện thoại. Bộ nhớ 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn 
thời gian hoặc vĩnh viễn
• Có thể mở rộng tính năng RemoteKR8131
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VàngĐen

Đen
3.000.000
- - - - - - - - - -

APP
3.600.000

Vàng
3.200.000
- - - - - - - - - -

APP
3.800.000

• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư, homestay.
• Cấu tạo: nhôm CNC - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài 
khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Kích thước (mm): 300(dài) x 75(rộng) x 18(dày).
• Test đóng/mở: 150.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.

STT HÌNH ẢNH MÔ TẢ

KHÓA THẺ TỪ - MÃ SỐ CAO CẤP

DÒNG KHÓA CỬA CHÍNH
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KR7153
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• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư.
• Cách mở khóa: 256 thẻ MI, 256 mật mã và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp. 
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chuẩn ruột: 6052 (Có chuẩn ruột nhỏ 5050 dùng cho đố cửa nhỏ).
• Đố cửa (mm): 36(dày) x 100(rộng).
• Kích thước (mm): 280(dài) x 66(rộng) x 27(dày).
• Test đóng/mở: 100.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.
• Chức năng: - Có chức năng báo pin yếu, có thể đổi tay nắm trái/phải.
   - Chức năng khóa đôi : tự động khóa, nâng tay khóa để bật thêm chốt, có chốt an toàn 
độc lập bên trong. Khóa bàn phím nếu bấm sai nhiều lần.
   - Chức năng chống dò mã.
   - Có âm thanh hướng dẫn trong quá trình sử dụng.

Bạc Mica gương Bạc

Vàng Đen

Bạc
4.200.000
- - - - - - - - - -

Remote
4.900.000

Mica gương bạc
Remote

5.700.000

Vàng - Đen
4.600.000
- - - - - - - - - -

Remote
5.400.000

• Khóa không APP: mở khóa bằng 99 tài khoản bao gồm thẻ MI, mật mã, vân tay & chìa khóa cơ 
trong trường hợp khẩn cấp.
• Khóa có APP: mở khóa bằng APP trên điện thoại, 200 thẻ MI,150 mật mã, 150 vân tay & chìa 
khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Có thể mở rộng tính năng RemoteKR6135
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Đồng XanhĐồng

4.700.000
- - - - - - - - - -

APP
5.300.000

• Phù hợp cho căn hộ cao cấp, nhà phố, biệt thự.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng khóa đôi (khóa bằng 3 chốt. Nâng tay nắm để bật chốt an toàn khi khóa cửa) và chức 
năng chống dò mã.
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Kích thước (mm):368(dài) x 76(rộng) x 25(dày).

• Khóa không APP: bộ nhớ 99 user (tính năng vân tay tối đa 99 hoặc thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa 
khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Khóa có APP:  bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn 
và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Có thể mở rộng tính năng RemoteFP7868
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ĐenBạc

Bạc
3.300.000
- - - - - - - - - -

APP
3.900.000

Đen
3.500.000
- - - - - - - - - -

APP
4.300.000

• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư, homestay.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài 
khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Kích thước (mm): 292(dài) x 76(rộng) x 23(dày).

KR9700
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• Phù hợp cho căn hộ, biệt thự.
• Cách mở khóa: thẻ từ, mật mã và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: hợp kim.
• Chuẩn ruột: 7035
• Kích thước (mm): 219(dài) x 79.4(rộng) x 69(dày).

5.500.000
*Số lượng có hạn

KR9700

KP3301
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• Cách mở khóa: 100 thẻ từ, 4 mật mã (độ dài 04-12 số).
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Chức năng: có chức năng remote và báo động trong 3 trường hợp : phá khóa, nhiệt độ cao, nhập 
sai mật mã quá 5 lần.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng)- Chuẩn ruột: 7035.
• Kích thước (mm): 261(dài) x 83(rộng) x 25(dày).

5.800.000
*Số lượng có hạn

Push & Pull

KR9100
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• Phù hợp cho căn hộ cao cấp, nhà phố, chung cư.
• Cách mở khóa: 50 thẻ từ, 1 mật mã chủ - Cấu tạo: hợp kim.
• Pin:  AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Tích hợp chốt an toàn.
• Đố cửa (mm): 35(dày) x 80(rộng).
• Kích thước (mm): +MT: 162(dài) x 71(rộng) x 17(dày).
             +MS: 90(dài) x 160(rộng) x 50(dày).
• Test đóng/mở: 150.000 lần

3.600.000
*Số lượng có hạn

Rim Lock

KHÓA VÂN TAY - MÃ SỐ CAO CẤP

• Khóa không APP: bộ nhớ 99 user (tính năng vân tay tối đa 99 hoặc thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa 
khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Khóa có APP:  bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn 
và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Có thể mở rộng tính năng RemoteFP8131
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VàngĐen

Đen
3.500.000
- - - - - - - - - -

APP
4.100.000

Vàng
3.700.000
- - - - - - - - - -

APP
4.300.000

• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư, homestay.
• Cấu tạo: nhôm CNC - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài 
khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Kích thước (mm): 300(dài) x 75(rộng) x 18(dày).
• Test đóng/mở: 150.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.
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• Khóa không APP: bộ nhớ 99 user (tính năng vân tay tối đa 99 hoặc thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa 
khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Khóa có APP:  bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn 
và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Có thể mở rộng tính năng RemoteFP7203
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ĐenBạc

Bạc
4.000.000
- - - - - - - - - -

APP
4.600.000

Đen
4.100.000
- - - - - - - - - -

APP
4.700.000

• Phù hợp cho dự án, văn phòng, căn hộ, nhà phố.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài 
khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Kích thước (mm): 298(dài) x 72(rộng) x 22(dày).

• Khóa không APP: bộ nhớ 99 user (tính năng vân tay tối đa 99 hoặc thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa 
khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Khóa có APP:  bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn 
và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Có thể mở rộng tính năng RemoteFP7155
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Bạc
3.900.000
- - - - - - - - - -

APP
4.500.000

Vàng - Đen
4.300.000
- - - - - - - - - -

APP
4.900.000

• Phù hợp cho văn phòng, căn hộ, nhà phố,chung cư.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài 
khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Kích thước (mm): 280(dài) x 66(rộng) x 22(dày).

Bạc Vàng Đen

• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư. 
• Cách mở khóa: 256 thẻ MI, 256 mật mã, 100 vân tay, 8 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp. 
• Cấu tạo: Inox 304 - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng: - Có chức năng báo pin yếu, có thể đổi tay nắm trái/phải. Chống dò mã, có âm thanh hướng dẫn trong quá trình sử dụng.
     - Chức năng khóa đôi : tự động khóa, nâng tay khóa để bật thêm chốt, có chốt an toàn độc lập bên trong.
     - Khóa bàn phím nếu bấm sai nhiều lần.
• Đố cửa (mm): 36(dày) x 100(rộng) - Chuẩn ruột: 6052 (có chuẩn ruột nhỏ 6050 hoặc 5050 dùng cho đố cửa nhỏ).
• Kích thước (mm): 280(dài) x 66(rộng) x 27(dày).
• Test đóng/mở: 100.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.

14 FP7153

Vàng
6.100.000
- - - - - - - - - - -

Remote
6.700.000

Đen
6.100.000
- - - - - - - - - -

Remote
6.700.000

Vàng Hồng
(Phiên bản giới hạn)

8.660.000
*Đặt tối thiểu 200 bộ

Bạc
Remote

6.600.000

Vàng
Remote

6.800.000
FP7153W FP7153

Bạc
5.500.000
- - - - - - - - - -

Remote
6.200.000

Bạc Vàng Đen Vàng HồngBạc
(Tráng gương)

Vàng

• Khóa không APP: bộ nhớ 99 user (tính năng vân tay tối đa 99 hoặc thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa 
khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Khóa có APP:  bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn 
và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Có thể mở rộng tính năng RemoteFP8003

15

• Phù hợp cho văn phòng, căn hộ, nhà phố.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Vân tay trên tay nắm, chủ động đổi tay nắm khóa theo nhu cầu. Có chức năng thông hành, chế độ 
mở cửa đăng nhập 2 tài khoản, tắt/mở âm thanh khóa. Quản lý tài khoản theo từng ID. Phân biệt tài 
khoản người dùng hoặc quản lý khi mở cửa.
• Đố cửa (mm): 35(dày) x 90(rộng) - Chuẩn ruột: 5050 hoặc 6050,
• Kích thước (mm): 240(dài) x 62(rộng) x 22(dày).

Đồng ĐỏĐen

FP8013

16

• Phù hợp cho văn phòng, căn hộ, nhà phố.
• Cách mở khóa: 300 tài khoản bao gồm vân tay (không quá 100), thẻ từ Mifare, mật mã và chìa khóa 
cơ trong trường hợp khẩn cấp
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Chủ động đổi tay nắm trái/phải. Vân tay nằm trên tay nắm. Đóng cửa tự khóa, nâng tay nắm bật chốt 
an toàn. Bên trong có chốt an toàn độc lập.
• Bàn phím cảm ứng, có nút nhấn chuông, âm thanh hướng dẫn trong quá trình sử dụng.
• Chức năng tắt, tăng giảm âm lượng. Chế độ mở cửa đăng nhập 2 tài khoản, thông hành. Quản lý tài 
khoản bằng ID.
• Đố cửa (mm): 36(dày) x 100(rộng) - Chuẩn ruột: 6068.
• Kích thước (mm): 361(dài) x 76(rộng) x 27(dày).

4.600.000

FP8013

• Khóa không APP: bộ nhớ 99 user (tính năng vân tay tối đa 99 hoặc thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa 
khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Khóa có APP:  bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn 
và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Có thể mở rộng tính năng RemoteFP8030
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• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chủ động đổi tay nắm cửa trái/phải. Đóng cửa lại tự khóa, nâng tay nắm để bật chốt an toàn. 
• Ngoài ra bên trong có nút gạt để không cho tài khoản người dùng mở cửa. Chống dò mã.
• Đố cửa (mm): 35(dày) x 80(rộng) - Chuẩn ruột:  5050 hoặc 6050.
• Kích thước (mm): 260(dài) x 60(rộng) x 25(dày).

VàngĐen

Đen
4.000.000
- - - - - - - - - -

APP
4.800.000

Vàng
4.100.000
- - - - - - - - - -

APP
4.900.000

Đen
3.700.000
- - - - - - - - - -

APP
4.800.000

Đồng đỏ
3.600.000
- - - - - - - - - -

APP
4.500.000



• Khóa không APP: bộ nhớ 99 user (tính năng mã số, thẻ từ, tối đa 49) và chìa khóa cơ trong trường 
hợp khẩn cấp.
• Khóa có APP:  bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn 
và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Có thể mở rộng tính năng RemoteFP6135
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Đồng XanhĐồng

5.500.000
- - - - - - - - - -

APP
6.200.000

• Phù hợp cho căn hộ cao cấp, nhà phố, biệt thự.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng khóa đôi (khóa bằng 3 chốt. Nâng tay nắm để bật chốt an toàn khi khóa cửa) và chức 
năng chống dò mã.
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Kích thước (mm):368(dài) x 76(rộng) x 25(dày).

20

• Cách mở khóa: 50 mật mã, 200 vân tay, 100 thẻ Mifare và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: hợp kim nhôm - Pin: 8xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử 
dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Bên trong có nút gạt cho phép hoặc không cho phép mở từ bên trong. Đóng cửa lại tự khóa, nâng 
tay nắm bật chốt an toàn. Bên trong có chốt an toàn độc lập. Báo pin yếu.
• Chủ động đổi tay nắm trái/phải. Quản lí tài khoản theo ID. Có chức năng thông hành, báo động khi 
nạy phá khóa. Có âm thanh hướng dẫn, tích hợp chuông báo trên khóa.
• Đố cửa(mm): 38(dày) x 105(rộng) - Chuẩn ruột: 6068.
• Kích thước (mm): 380(dài) x 80(rộng) x 25(dày).

8.100.000

Đen Vàng Hồng

FP6601

Đồng Đỏ
7.900.000
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• Cách mở khóa: 300 tài khoản bao gồm vân tay, thẻ từ, mật mã và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn 
cấp.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: pin sạc theo khóa, thời lượng sử dụng pin lên tới 6 tháng (tùy tần suất sử 
dụng),có kích nguồn dự phòng qua cổng micro USB.
• Có màn hình hiển thị thông tin, dung lượng pin. Dễ dàng chuyển đổi để có thể lắp cho cửa trái hoặc 
phải. Cài đặt thời gian chờ mở, thời gian tự động mở cửa. Tắt/mở chức năng dùng thẻ.
• Thay đổi ngôn ngữ, điều chỉnh âm lượng. Xem lịch sử mở khóa & dung lượng bộ nhớ khóa. Có chốt 
an toàn độc lập ở bên trong. Chốt khóa sẽ tự động rút vào khi mở & đẩy ra khi đóng cửa
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng) - Chuẩn ruột: 6068.
• Kích thước (mm - tính luôn tay cầm): + MT: 400(dài) x 70(rộng) x 60(dày)
          + MS: 415(dài) x 80(rộng) x 77(dày)

Đen
8.000.000

Đồng Đỏ Đen
FP6060

FP6701
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• Cách mở khóa: 50 mật mã, 200 vân tay, 100 thẻ từ Mifare và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn 
cấp
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: pin sạc theo khóa, thời lượng sử dụng pin lên tới 6 tháng (tùy tần suất sử 
dụng),có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Tự động rút/đẩy chốt khi mở cửa. Có chốt phụ độc lập bên trong
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 100(rộng) - Chuẩn ruột: 6068
• Kích thước (mm): + MT: 400(dài) x 76(rộng) x 23(dày)
              + MS: 400(dài) x 76(rộng) x 25(dày)

8.900.000

FPC6080

23

• Cách mở khóa: mở khóa bằng APP trên điện thoại, 100 tài khoản vân tay, 300 tài khoản thẻ , 300 
tài khoản mật mã và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: hợp kim titan - Pin: pin sạc theo khóa, thời lượng sử dụng pin lên tới 6 tháng (tùy tần suất 
sử dụng),có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 100(rộng) - Chuẩn ruột: 6068
• Kích thước (mm): + MT: 420(dài) x 70 (rộng) x 83(dày)
              + MS: 400(dài) x 70 (rộng) x 60(dày)
• Có thể mở rộng tính năng Remote

10.800.000

FPC6080

FP8193

18

• Phù hợp thay thế tay nắm tròn.
• Cách mở khóa: mở khóa bằng APP trên điện thoại. Bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số, có thể 
tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn dự 
phòng qua cổng micro USB và báo pin yếu trên APP.
• Chức năng : - Vô hiệu hóa chức năng điện tử từ bên ngoài.
      - Chống dò mã.
      - Khóa báo động nếu đăng nhập sai quá nhiều lần.
      - Có hướng dẫn lời nói trong quá trình sử dụng.
• Kích thước (mm): hình trụ đường kính 70mm.
• Có thể mở rộng tính năng Remote

5.400.000

Đen Bạc

Vàng

FP5006

24

• Phù hợp cho biệt thự, phòng Giám Đốc, căn hộ sang trọng.
• Cách mở khóa: 300 tài khoản bao gồm vân tay, thẻ từ, mật mã (trong đó có 9 tài khoản quản lí, 291 
tài khoản người dùng) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Có màn hình hiển thị thao tác trong quá trình sử dụng: hiển thị dung lượng pin, thông tin tài khoản 
mở cửa, thời gian ...Chức năng báo động chống cạy cửa từ bên ngoài. Tích hợp chuông báo trên khóa, 
điều chỉnh âm lượng bàn phím.
• Chế độ mở cửa đăng nhập 1 hoặc 2 tài khoản người dùng. Xem lại bộ nhớ đã cài đặt và lịch sử mở 
cửa.
• Chủ động đổi tay nắm trái/phải theo nhu cầu. Đóng cửa lại tự khóa, nâng tay nắm bật thêm chốt an 
toàn. Ngoài ra bên trong có chốt phụ độc lập.
• Đố cửa phù hợp(mm): 38(dày) x 105(rộng) - Chuẩn ruột 6068.
• Kích thước (mm): 458(dài) x 88(rộng) x 38(dày)(MT khi trượt nắp lên thêm 100mm)
• Chức năng thông hành, điều chỉnh theo thời gian chờ mở cửa
• Quản lý tài khoản theo ID

Đồng
Đồng xanh
13.900.000

- - - - - - - - - -

Remote
14.800.000

Vàng
16.200.000

- - - - - - - - - -

Remote
17.100.000

Đồng Đồng
Xanh

Vàng

5



6

FP9190
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• Phù hợp cho cửa gỗ, cửa sắt không tay nắm.
• Cách mở khóa: 50 thẻ từ, 100  vân tay, 1 mật mã chủ.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Đố cửa (mm): 35(dày) x 80(rộng).
• Kích thước (mm): +MT: 162(dài) x 71(rộng) x 17(dày).
            +MS: 90(dài) x 160(rộng) x 50(dày).

6.300.000
*Số lượng có hạn

Rim Lock

FP9090

26

• Phù hợp cho căn hộ, villa, studio, khách sạn.
• Cách mở khóa: 50 thẻ từ, 100 vân tay, 1 mật mã chủ và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: Hợp Kim - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng) - Chuẩn ruột: 7035.
• Kích thước (mm): + MT: 367(dài) x 85(rộng) x 73(dày).
               + MS: 363.5(dài) x 84(rộng) x 69(dày).

13.400.000
*Số lượng có hạn

Push & Pull

FP3305
11.400.000

*Phiên bản giới hạn

FP3303
12.900.000

*Phiên bản giới hạn
FP3312

18.500.000
*Phiên bản giới hạn

FP3315
20.000.000

*Phiên bản giới hạn

27 29 30 31

FP6011

1

Màu BC
4.100.000

Màu AS
4.400.000

• Cách mở khóa: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ MI và 09 tài khoản quản lý (vân tay, thẻ từ, mã số) 
và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: hợp him - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Có thể đổi tay nắm theo nhu cầu. Nâng tay nắm để bật chốt an toàn khi khóa cửa.
• Quản lý tài khoản bằng mã số ID (Chủ động xóa từng tài khoản).
• Tính năng mở cửa đăng nhập 2 tài khoản và reset khóa bằng câu lệnh.
• Đố cửa chuẩn(mm): 38(dày) x 90(rộng).
• Đố cửa tối thiểu(mm): 35(dày) x 80(rộng) -> (Sau khi hoàn thiện khóa, mặt trước-mặt sau tràn mép 
đố 7mm).
• Kích thước (mm): 234(dài) x 64(rộng) x 18(dày) - Chuẩn ruột: 5550.
• Test đóng/mở: 130.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ. 

BC AS

FP6021

2

• Cách mở khóa: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ MI và 09 tài khoản quản lý (vân tay, thẻ từ, mã số) 
và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: hợp him - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
có kích nguồn dự phòng qua cổng micro USB.
• Có thể đổi tay nắm theo nhu cầu. Nâng tay nắm để bật chốt an toàn khi khóa cửa.
• Quản lí tài khoản bằng mã số ID (Chủ động xóa từng tài khoản).
• Tính năng mở cửa đăng nhập 2 tài khoản và reset khóa bằng câu lệnh.
• Đố cửa chuẩn(mm): 38(dày) x 90(rộng).
• Đố cửa tối thiểu(mm): 35(dày) x 80(rộng) -> (Sau khi hoàn thiện khóa, mặt trước-mặt sau tràn mép 
đố 7mm).
• Kích thước (mm): 230(dài) x 63.5(rộng) x 20(dày) - Chuẩn ruột: 5550.
• Test đóng/mở: 100.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ. 

BN

Màu BN
4.000.000

DÒNG KHÓA CỬA NHÔM
* Phù hợp cho dòng cửa có đố cửa thấp: Nhôm Xingfa, EuroWindow (cần độ hở 2 mép cửa sau khi đóng lại là 7 mm), cửa nhựa lõi thép, cửa sắt….
* Chuẩn ruột: 3085 ( có thêm chuẩn ruột 3585, 4585, đa điểm & lùa)

FP5501

1 4.900.000

• Cách mở khóa : 05 quản lí và 125 người dùng gồm vân tay, thẻ từ, mã số và chìa khóa cơ trong 
trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Tăng giảm âm lượng, chế độ đăng nhập mở cửa đôi, thông hành.
• Kích thước(mm): 295(dài) x 41(rộng) x 24(dày).

FP5501Bạc Đen

KR5293

2

• Cách mở khóa: 200 thẻ MI, 1 mật mã và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chủ động đổi tay nắm trái/phải.
• Có chế độ mở đôi (đăng nhập 2 tài khoản khi mở cửa), có chế độ thông hành.
• Có màn hình hiển thị.
• Kích thước(mm): 332(dài) x 40(rộng) x 34(dày).
• Test đóng/mở: 70.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.Bạc Đen KR5293

Bạc
4.600.000

Đen
5.000.000

DÒNG KHÓA CỬA PHÒNG

FP5200

3

• Mở khóa bằng 100 vân tay, 200 thẻ MI, 1 mã số, chìa cơ và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Khóa quản lý theo ID. Mặt sau có núm khóa mở cửa từ bên ngoài và bên trong. Bên ngoài chỉ mở 
đc bằng chìa cơ. Chủ động đổi chiều trái/phải.
• Tính năng kép (mở cửa đăng nhập 2 tài khoản), thông hành (bên ngoài luôn mở được cửa).
• Chức năng báo động nạy phá khóa (hở mặt ngoài khóa).
• Lắp cho cửa Xingfa, Nhựa lõi thép, gỗ sắt đố cửa thấp (Dày 30mm x Rộng 60mm)
• Kích thước (mm): +MT: 330(dài) x 30(rộng) x 20(dày).
              +MS: 330(dài) x 30(rộng) x 15(dày).Bạc Đen FP5200

Bạc
5.200.000

Đen
5.600.000



FP5292

6

• Cách mở khóa: 100 thẻ MI, 1 mật mã, 100 vân tay và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chủ động đổi tay nắm trái/phải.
• Có chế độ mở đôi (đăng nhập 2 tài khoản khi mở cửa), có chế độ thông hành.
• Kích thước(mm): 332(dài) x 40(rộng) x 31(dày).
• Test đóng/mở: 200.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.

Bạc Đen FP5292

Bạc
6.800.000

Đen
7.300.000

FP5331

4

• Mở khóa bằng APP trên điện thoại, bộ nhớ 100 vân tay, 200 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời 
gian hoặc vĩnh viễn và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp..
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Có chức năng chống dò mã. Phù hợp lắp cửa Xingfa, nhưng đố cửa thấp.Chủ động đổi tay nắm 
trái/phải theo nhu cầu. Chống nước IP65
• Kích thước (mm): 282(dài) x 40(rộng) x 27(dày).
• Có thể mở rộng tính năng Remote

Bạc Đen

Bạc
6.200.000

Đen
6.600.000

FP5295

7

• Cách mở khóa: 200 thẻ MI, 1 mật mã, 100 vân tay & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chủ động đổi tay nắm trái/phải. Có chế độ mở đôi (đăng nhập 2 tài khoản khi mở cửa), có chế độ 
thông hành.
• Có màn hình hiển thị. Chống nước IP65
• Kích thước(mm): 332(dài) x 40(rộng) x 34(dày).
• Test đóng/mở: 100.000 lần - Test hơi muối: 72 giờ

Bạc Đen

Bạc
8.100.000

Đen
8.600.000

Bạc
6.000.000

Đen
6.500.000

Vàng
6.600.000

*Số lượng có hạnFP5293

5

• Cách mở khóa: 100 thẻ MI, 100 mật mã, 100 vân tay và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chủ động đổi tay nắm trái/phải.
• Có chế độ mở đôi (đăng nhập 2 tài khoản khi mở cửa), có chế độ thông hành.
• Kích thước(mm): 332(dài) x 40(rộng) x 34(dày).
• Test đóng/mở: 50.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.

Bạc Đen Vàng

DÒNG KHÓA CỬA KÍNH

FG3604A

1

• Khóa dành cho cửa kính lùa hoặc đẩy - phù hợp cho văn phòng, shop.
• Cách mở khóa: 400 thẻ từ MF, 300 vân tay, 02 mật mã & 50 remote
• Cấu tạo: nhựa plastic & hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất 
sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng mở cửa đôi hoặc đơn. Tăng giảm âm lượng. Xem lại lịch sử mở cửa, chống dò mã. Điều 
chỉnh thời gian chốt đẩy ra khi đóng cửa.  Bên trong có nút nhấn mở cửa (có thể tắt/mở chức năng 
này).
• Chức năng thông hành, chuông báo, tính năng im lặng tạm thời khi thao tác mở cửa. Có màn hình 
hiển thị, báo dung lượng pin, âm báo hướng dẫn sử dụng. 
• Thích hợp với cửa kính có độ dày 10 - 12mm và độ hở 2 cánh 5mm.  
• Kích thước(mm): 190(dài) x 76(rộng) x 30(dày).

3.800.000
- - - - - - - - - -

Remote
4.300.000

FG3605

2

• Khóa dành cho cửa kính không tay cầm - phù hợp cho văn phòng, shop.
• Bộ nhớ: 100 user (tính năng gồm 300 vân tay, thẻ từ, mật mã. Mỗi tính năng tối đa 99) và 05 remote 
(tối đa khoảng 10m không vật cản).
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB. Hiển thị dung lượng pin và báo pin yếu. Có chức năng xem lại lịch 
sử mở cửa(20.000 lần).
• Có chế độ mở đôi (đăng nhập 2 tài khoản khi mở cửa). Điều chỉnh âm lượng của khóa, có chuông 
báo. Đóng cửa lại tự động khóa.
• Thích hợp với cửa kính có độ dày 10 - 12mm và độ hở 2 cánh 5mm.  
• Kích thước(mm): 190(dài) x 76(rộng) x 25(dày).
• Test đóng/mở: 100.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ

4.500.000
- - - - - - - - - -

Remote
4.900.000

FG6001

3

• Phù hợp cửa kính lùa hoặc đẩy.
• Mở khóa bằng APP trên điện thoại, bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời 
gian hoặc vĩnh viễn và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn dự 
phòng.
• Độ dày kính 12mm (nếu thấp hơn dùng miếng lót mica đi kèm). Độ hở 2 kính là 5mm.
• Có chức năng chống dò mã.
• Kích thước (mm):  + MT: 192(dài)x 80(rộng) x 20(dày).
  + MS: 192(dài)x 80(rộng) x 45(dày).
• Có hỗ trợ nút nhấn chuông báo trên bàn phím.
• Mặt trong có nút nhấn tự động rút chốt mở cửa
• Có thể mở rộng tính năng Remote

5.200.000
*Số lượng có hạn

FG9300W

4

• Khóa dành cho cửa kính không tay cầm - phù hợp cho văn phòng, shop.
• Cách mở khóa: 50 thẻ từ, 100 vân tay, 1 mật mã chủ, có tính năng remote.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline,  tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
hiển thị dung lượng pin và báo pin yếu, có kích nguồn qua pin vuông 9V.
• Thích hợp với cửa kính có độ dày 12mm và độ hở 2 cánh 5 - 8mm  
• Kích thước(mm): + MT: 73.5(rộng) x 171(dài) x 39(dày).
            + MS: 73.5(rộng) x 171 (dài) x 22(dày).

4.400.000
*Số lượng có hạn

7



• Hiển thị dung lượng pin trên ứng dụng.
• Có chức năng lưu & xem lại lịch sử nên dễ dàng quản lý lịch sử mở cửa từng thành viên thông qua điện thoại.
• Mở rộng kết nối Gateway để mở cửa từ xa.
• Cho phép đăng kí hoặc hủy người dùng dễ dàng trực tiếp thông qua điện thoại.
• Chức năng báo động từ điện thoại trong trường hợp mở khóa không hợp lệ.
• Điều chỉnh thời gian cho phép chờ mở khóa.
• Chức năng thông hành.
• Chia sẻ khóa cho người khác sử dụng, cũng như phân quyền. Chuyển đổi quyền sử dụng khóa cho 1 tài khoản khác.tt 

TÍNH NĂNG MỞ RỘNG ĐỐI VỚI CÁC DÒNG KHÓA CÓ APP

8

FG3005W
(Có chấm công)

FG3006W

FG3008W
(Cửa kính có thanh đố, cửa gỗ)

(Cửa kính tự động, có chấm công)

5

FG3006W:
• Phù hợp cho cửa có đố thấp đẩy mở hoặc trượt ngang.
• Dung lượng: 10 tài khoản quản lý, 490 tài khoản người dùng, 200 vân tay và remote mở rộng (thẻ từ 
MF).
• Có báo pin yếu, kết nối pin qua cổng micro USB.
• Đố cửa(mm): 35(dày) x 80(rộng).
• Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Kích thước(mm):
 + MT:10(Dày) x 70(Rộng) x 168(Dài).
 + MS: 36(Dày) x 70(Rộng) x 170(Dài).

FG3005W - FG3008:
• Phù hợp cho cửa kính đẩy mở hoặc trượt ngang.
• Dung lượng: 10 tài khoản quản lý, 490 tài khoản người dùng, 200 vân tay và remote mở rộng (thẻ từ 
MF).
• Có báo pin yếu, kết nối pin qua cổng micro USB.
• Kết nối kiểm soát cửa.
• Cửa kính không tay cầm, độ dày kính 12mm, độ hở 2 cánh cửa từ 4-8mm.
• Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Kích thước (mm):
 + MT:10(Dày) x 70(Rộng) x 168(Dài).
 + MS: 36(Dày) x 70(Rộng) x 170(Dài).

FG3005W
Remote

11.200.000
*Đặt tối thiểu 200 bộ

FG3006W
Remote

11.000.000
*Đặt tối thiểu 200 bộ

FG3008W
Remote

13.800.000
*Đặt tối thiểu 200 bộ

DÒNG KHÓA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

2

• Cách mở khóa: App, 100 người dùng gồm khuôn mặt, vân tay, mã số, thẻ từ (mỗi tính năng không 
quá 50) & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: hợp kim nhôm - Pin: dùng pin theo khóa, có cáp sạc đi kèm, tuổi thọ pin có thể lên tới 6 
tháng (tùy tần suất sử dụng), báo pin yếu, có kích nguồn dự phòng qua cổng micro USB.
• Tự động rút/đẩy chốt mỗi khi tao tác mở/đóng cửa. 
• Có nút nhấn chuông, Cài đặt ngôn ngữ, thay đổi âm lượng, điều chỉnh thời gian chờ mở cửa, tự bật 
chốt khóa, xem lịch sử mở cửa
• Tùy chọn có chuông cửa camera trên khóa
• Đố cửa(mm): 38(dày) x 105(rộng) - Chuẩn ruột: 6068
• Kích thước(mm): +MT: 429(dài) x 69(rộng) x 48(dày).
             +MS: 410(dài) x 80(rộng) x 76(dày).

Bản thường
11.700.000

( không camera
& màn hình sau)

Bản đặc biệt
13.400.000
( có camera

& màn hình sau)

FL6020

FA3802

FL6007

1

• Tính năng: 100 người dùng ( trong đó gồm 100 lòng bàn tay, 100 khuôn mặt, 100 vân tay, 5 mã số, 
20 thẻ từ & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp).
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: dùng pin theo khóa, có cáp sạc đi kèm, tuổi thọ pin có thể lên tới 6 tháng (tùy 
tần suất sử dụng), có kích nguồn dự phòng qua cổng micro USB.
• Tự động rút/đẩy chốt mỗi khi tao tác mở/đóng cửa. Mặt trong có chốt an toàn độc lập.
Chủ động điều chỉnh khóa lắp cho cửa tay nắm Trái hoặc Phải. Tích hợp chuông báo trên khóa (Có 
thể tắt/mở chức năng này)
• Chức năng báo động khi bị nạy phá khóa. Điều chỉnh âm lượng khóa.
• Chức năng đăng nhập mở cửa đôi (đăng nhập 2 tài khoản)
• Tắt/mở chức năng tự động bật chốt sau khi đóng cửa
• Xem lại lịch sử mở cửa
• Đố cửa(mm): 38(dày) x 105(rộng) - Chuẩn ruột: 6068.
• Kích thước(mm): +MT: 402(dài) x 80(rộng) x 48(dày).
             +MS: 420(dài) x 80(rộng) x 76(dày).

10.600.000
*Phiên bản giới hạn

3

• Cách mở khóa: 100 người dùng bao gồm: nhận diện 100 khuôn mặt, nhận diện 100 lòng bàn bay, 
100 vân tay, 5 mật mã, 20 thẻ MI & chìa cơ trong trường hợp khẩn cấp. 
• Cấu tạo: Hợp Kim.
• Pin: theo khóa, sạc trực tiếp lên pin - kích nguồn dự phòng qua cổng Micro USB.
• Lưu tất cả lịch sử mở cửa. Có chuông báo nhấn từ bên ngoài (tắt hoặc mở).Tính năng mở cửa đăng 
nhập 2 tài khoản.Điều chỉnh âm lượng,
• Đố cửa(mm): 60(dày) x 160(rộng).  
• Kích thước(mm):  +MT : 1203(dài) x 62(rộng) x 52(dày).
                              +MS : 351(dài) x 82(rộng) x 50(dày).

20.000.000
*Phiên bản giới hạn



• Khóa không APP:  + MT: 100 gồm Vân tay, Thẻ từ, mã số và chìa cơ trong trường hợp khẩn cấp
  + MS: 50 Vân tay, 50 Thẻ từ và chìa cơ
• Khóa có APP:+ Mặt Trước: APP PHGLock Pass trên điện thoại, 100 gồm Vân tay, Thẻ từ, mã số và 
chìa cơ trong trường hợp khẩn cấp (Mở rộng kết nối Gateway để mở cửa từ xa)
         + Mặt sau: 2 lựa chọn: APP PHGLock Pass trên điện thoại, 100 gồm Vân tay, Thẻ từ, 
mã số và chìa cơ Hoặc 50 Vân tay, 50 Thẻ từ và chìa cơ
• Có thể mở rộng tính năng Remote

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH CẢM ỨNG

IC100W

1

• Màn hình 7 inch siêu mỏng, bàn phím cảm ứng. Thiết bị kết nối với nhau bằng dây.
• Tự động ghi lại hình ảnh khi khách hàng bấm chuông. Nói chuyện và xem hình khách ngoài cửa 
trước khi quyết định nhấn nút mở cửa tự động từ trong nhà bằng một nút nhấn. Tăng cường an ninh 
và bảo vệ tài sản gia chủ.
• Camera hồng ngoại nhìn ban đêm, chống chói chống vô nước.
• Tương thích với khóa điện, mở cửa trong nhà bằng một nút nhấn.
• Có 16 kiểu chuông để lựa chọn, có nút chỉnh âm lượng, màu sắc.
• Bề mặt camera được thiết kế theo công nghệ Nano chống chói ánh nắng mặt trời làm cho hình ảnh 
rõ nét.
• Có thể kết hợp với khóa điện tử, kiểm soát để mở cửa từ xa (có tính phí).
• Khi nhấn chuông từ bên ngoài thì ở chuông vẫn có âm báo như ở màn hình trong nhà.
• Trên màn hình có 2 sự lựa chọn để mở khóa:
+ LOCK 1: Kích nguồn ra 12VDC(trước giờ thường xài cho EL02W).
+ LOCK 2: Kích đóng tiếp điểm (phù hợp cho cổng tự động, khóa điện khác dùng tiếp điểm điều khiển).
• Kích thước màn hình (mm): 215(dài) x 153(rộng) x 24(dày).
• Kích thước chuông (mm): 198(dài) x 110(rộng) x 40(dày).
• Bảo hành: 12 tháng.

Chuông
3.000.000

Màn hình
5.900.000

Combo
8.100.000

IC103W

2

• Phù hợp lắp cho căn hộ chung cư, nhà phố. Không chịu trực tiếp nắng, mưa.
• Thiết bị gồm: + Nút nhấn camera: đặt bên ngoài, cấp nguồn 12VDC, kết nối với điện thoại, ipad bằng 
wifi thông qua ứng dụng PHGLock.

      + Chuông báo: đặt trong nhà, dùng 3 viên pin AA. Chuông báo kết nối không dây với 
nút nhấn camera, khoảng cách kết nối 2 thiết bị khoảng 20m không vật cản.
• Kích thước (mm): + Nút nhấn camera: 135(dài) x 65(rộng) x 30(dày).
              + Chuông báo: 94(dài) x 65(rộng) x 27(dày).
• Tính năng: - Đàm thoại bằng hình ảnh khi có khách nhấn chuông. Có thể kết hợp với khóa điện tử, 
kiểm soát để mở cửa từ xa (có tính phí). 
     - Chủ động xem, lưu trữ hình ảnh, video khi cần.
     - Có chức năng báo khi phát hiện chuyển động.
     - Có chức năng báo động khi nạy phá nút nhấn camera .
     - Có led hồng ngoại hỗ trợ xem hình ảnh vào ban đêm.
• Bảo hành: 12 tháng.

3.600.000

IC102W

3

• Thiết bị gồm: + Nút nhấn camera: đặt bên ngoài, cấp nguồn 12VDC, kết nối với điện thoại, ipad bằng 
wifi hoặc cổng LAN thông qua ứng dụng PHGLock.
       + Chuông báo: đặt trong nhà, dùng 3 viên pin AA. Chuông báo kết nối không dây với 
Nút nhấn camera, khoảng cách kết nối 2 thiết bị khoảng 20m không vật cản.
• Kích thước (mm): + Nút nhấn camera: 158(dài) x 81(rộng) x 62(dày).
              + Chuông báo: 94(dài) x 65(rộng) x 27(dày).
• Tính năng:  + Đàm thoại bằng hình ảnh khi có khách nhấn chuông.
    + Có thể kết hợp với khóa điện tử, kiểm soát để mở cửa từ xa (có tính phí).
    + Phù hợp lắp cửa phòng, căn hộ.
    + Chủ động xem, lưu trữ hình ảnh, video khi cần.
    + Có chức năng báo khi phát hiện chuyển động.
    + Có chức năng báo động khi nạy phá nút nhấn camera.
    + Có led hồng ngoại hỗ trợ xem hình ảnh vào ban đêm.
• Thiết bị có thể lắp đặt ở ngoài trời.
• Bảo hành: 12 tháng.

3.600.000

DỰA TRÊN SẢN PHẨM CHUÔNG CAMERA IC102
CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN CỦA PHGLock ĐÃ 

PHÁT GẠO HƠN MỘT TRIỆU LƯỢT NGƯỜI.

FE36

5

• Phù hợp lắp cho cửa cổng có đố tối thiểu 40 x 80mm
• Kích thước:+ MT: 168(cao) x 60(ngang) x 35(dày)
 + MS: 102(cao) x 132(ngang) x 43(dày)
• Sử dụng 4 viên pin AA hoặc nguồn 12VDC. Có kích pin dự phòng 
• Có kết nối mở rộng với chuông cửa màn hình, remote

4.500.000
- - - - - - - - - -

APP (1 mặt)
4.900.000
- - - - - - - - - -

APP (2 mặt)
5.700.000

KE38

4

• Phù hợp cho cửa cổng, 50mm x 100mm (tối thiểu 40 x 80mm).
• Cấu tạo: inox - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Cách mở khóa: 60 thẻ MI & chìa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Có tiếp điểm để kết nối thiết bị ngoại vi khác. Có nắp che mặt ngoài (nếu có nhu cầu).
• Kích thước (mm): 140(cao) x 160(ngang) x 70(dày).
• Test đóng/mở: 100.000 lần - Test hơi muối: 72 giờ.
• Bảo hành: 12 tháng.

4.700.000

FE38

6

• Phù hợp cho cửa cổng, 50mm x 100mm (tối thiểu 40 x 80mm).
• Cấu tạo: inox - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Cách mở khóa:
     + Vân tay 1 chiều : 60 thẻ MI, 90 vân tay mặt ngoài và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
     + Vân tay 2 chiều: 60 thẻ MI, 100 vân tay mặt ngoài,100 vân tay mặt trong và chìa khóa cơ trong 
trường hợp khẩn cấp.
• Có tiếp điểm để kết nối thiết bị ngoại vi khác. Có nắp che mặt ngoài (nếu có nhu cầu).
• Mặt trong lựa chọn thêm có núm vặn mở cửa hoặc dùng chìa cơ.
• Kích thước (mm): 140(cao) x 160(ngang) x 70(dày).
• Bảo hành: 12 tháng. 
• Có thể mở rộng tính năng Remote

B-BDC
8.600.000

Nắp che
200.000B-BDC

S-BDC

Bạc
Vân tay 1 chiều

6.500.000
- - - - - - - - - -

Vân tay 2 chiều
7.300.000

9
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DÒNG KHÓA TỦ
* Thích hợp làm khóa tủ nơi công cộng: siêu thị, khách sạn, phòng massage, phòng tập thể hình...
* Bảo hành 12 tháng

CL9015

2

• Cách mở khóa: thẻ từ TI - Bộ nhớ: 3 thẻ quản lý,1 thẻ khách, 5 thẻ chủ và 15 thẻ kết hợp.
• Cấu tạo : hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua cổng micro USB.
• Phù hợp cho cửa tủ dày 18mm.
• Kích thước (mm): + MT: 108(dài) x 54(rộng) x 17(dày).
              + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).

Bạc
600.000

Vàng
660.000Bạc Vàng

CL9110

3

• Cách mở khóa: thẻ từ TI - Bộ nhớ: 3 thẻ quản lý, 1 thẻ khách, 5 thẻ chủ và 15 thẻ kết hợp.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua jack DC.
• Chức năng quản lý thẻ thông minh, báo hiệu cửa chưa đóng chặt. Báo pin yếu.
• Kích thước (mm): + MT: 115 (dài) x 55 (rộng) x 17 (dày).
              + MS: 132 (dài) x 64 (rộng) x 26 (dày).
• Giờ test muối: 72 giờ.

600.000
*Số lượng có hạn

CL9911

4

• Cách mở khóa: thẻ từ TI.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua jack DC.
• Kích thước (mm): + MT: 130(dài) x 29(rộng) x 18(dày).
              + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).

700.000
*Đặt tối thiểu 50 bộ

CL9928
5

• Cách mở khóa: thẻ từ TI.
• Cấu tạo: Hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Kích thước (mm): + MT: Φ82 x 23(dày).
              + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).

800.000
*Đặt tối thiểu 50 bộ

CL9988C

6

• Cách mở khóa: thẻ từ TI.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn bằng pin vuông 9V.
• Kích thước (mm): + MT: 180(dài) x 50(rộng) x 37(dày).
              + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).

900.000
*Đặt tối thiểu 50 bộ

CL9014

7

• Cách mở khóa: thẻ từ.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Kích thước (mm): + MT:  Φ58 x 23(dày).
              + MS: 29(dày) x 66(rộng) x 123(cao) .

1.200.000
*Đặt tối thiểu 100 bộ

CL9016

8

• Cách mở khóa: thẻ từ TI.
• Cấu tạo: inox - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích 
nguồn qua cổng micro USB.
• Chức năng quản lý thẻ thông minh, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.
• Kích thước (mm): + MT: 22(dày) x 57(rộng) x 94(dài).
               + MS: 28(dày) x 66(rộng) x 123(dài).

1.400.000
*Đặt tối thiểu 100 bộ

CL9023

9

• Cách mở khóa: mã số.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin:3 viên AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Phù hợp cho cửa gỗ dày 18mm.
• Kích thước (mm):+ MT: 9,5(dày) x 23,5(rộng) x 95(cao).
             + MS: 23(dày) x 60(rộng) x 85(cao).

700.000

BV

CL9118

10

• Cách mở khóa: thẻ từ TI và mã số.
• Cấu tạo: Hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn bằng pin vuông 9V.
• Kích thước (mm): + MT: 115(dài) x 55(rộng) x 17(dày).
              + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).

800.000
*Đặt tối thiểu 50 bộ

CLF9022

12

• Cách mở khóa: vân tay (20 vân tay).
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 3 viên AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Phù hợp cho cửa gỗ dày 18mm.
• Kích thước (mm): + MT: Φ48 x 24(dày).
              + MS: 23(dày) x 60(rộng) x 86(cao).

1.600.000
Trắng Đen

KHÓA TỦ MÃ SỐ - THẺ TỪ - VÂN TAY

CL9621

1

• Cách mở khóa: thẻ từ TI.
• Cấu tạo : hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua jack DC.
• Kích thước (mm): + MT: 114(dài) x 40(rộng) x 16(dày).
              + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).

Bạc
600.000

Vàng-Đồng-Đen
660.000

*Đặt tối thiểu 100 bộ

• Cách mở khóa: thẻ từ TI.
• Cấu tạo : hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
kích nguồn qua jack DC.
• Kích thước (mm): + MT: 114(dài) x 40(rộng) x 16(dày).
              + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).

1

Bạc Vàng Đồng Đen

KHÓA TỦ THẺ TỪ

CL9152

11

• Cách mở khóa: 200 thẻ từ MI và 50 mật mã.
• Cấu tạo: nhựa plastic & hợp kim.
• Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Chức năng quản lý thẻ thông minh.
• Kích thước (mm):+ MT: 147(dài) x 68(rộng) x 20(dày).
              + MS: 120(dài) x 62(rộng) x 28(dày).

2.500.000
*Số lượng có hạn

KHÓA TỦ VÂN TAY - MÃ SỐ
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THẺ CẢM ỨNG - REMOTE

CLF9021

13

• Cách mở khóa: vân tay, mã số (1 mã số, 20 vân tay).
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 3 viên AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), 
có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Phù hợp cho cửa gỗ dày 18mm.
• Kích thước (mm):+ MT: 18(dày) x 30(rộng) x 114(cao).
             + MS: 23(dày) x 60(rộng) x 85(cao).

1.700.000

Trắng Đen

TI CARD
(ID)

1
• Thẻ từ TI: sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu tiện lợi hơn, độ 
bảo mật cao.
• Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100 - 200 thẻ). Trên 200 thẻ in logo miễn phí.

30.000

THẺ CẢM ỨNG - REMOTE

MITI CARD
(Temic & Mifare)

3
• Thẻ từ tích hợp MITI: sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu tiện 
lợi hơn, độ bảo mật cao.
• Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100-200 thẻ). Trên 200 thẻ in logo miễn phí.

100.000

MI CARD
(Mifare)

2

• Thẻ từ MI: sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu có khả năng 
bảo mật và tiện lợi hơn.
• Sử dụng cho khóa Mifare (KR7153, KR8181, KR5293, FP5293, FP7153, FP6011, FP6021, 
FG3605, CL9152..).
• Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100 - 200 thẻ). Trên 200 thẻ in logo miễn phí.

30.000

TI CARD
(ID)

TI CARD
(ID)

1

MITI CARD
(Temic & Mifare)

3

MI CARDMI CARD
(Mifare)(Mifare)

2

THẺ TỪ ĐEO TAY
4 • Sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu có khả năng bảo mật và 

tiện lợi hơn, sử dụng cho dòng khóa cửa tủ. 80.000

GATEWAY GW09
6

• Gateway cho khóa APP.
• Kích thước (mm): 68 (Ngang) x 68 (dài) x 24 (dày).
• Kết nối: USB/USB Type C. Nguồn : 5VDC.
• Mở cửa, tạo, xóa thẻ, mã số, xem lịch sử từ xa. Thiết bị kết nối với khóa và wifi để quản lý từ xa.

1.600.000

+ Sử dụng phần mềm để quản lí hệ thống khóa khách sạn.           + Lưu lại thông tin ra vào từng phòng, từng khách.
+ Cài đặt thời gian sử dụng cho từng thẻ khách.  + Phân quyền ra vào cho từng người, từng bộ phận của khách sạn.

STT HÌNH ẢNH MÔ TẢ GIÁ (VNĐ)

RF8106

1

• Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, thông dụng.
• Cách mở khóa: thẻ từ TM08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: inox 201 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, chóng cạy cửa, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.
• Đố cửa (mm): 36(dày) x 105(rộng).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Kích thước (mm) : 241(dài) x 71(rộng) x 19(dày).RF8106

1.700.000
*Đặt tối thiểu 100 bộ

RF2132

2

• Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, thông dụng.
• Cách mở khóa: thẻ từ TM08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: inox 201 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Kích thước (mm) : +MT: 290(dài) x 77(rộng) x 30(dày).
               +MS: 308(dài) x 77(rộng) x 30(dày). RF2132

2.200.000
*Đặt tối thiểu 200 bộ

RF7868

3

 • Cách mở khóa: thẻ từ TM08 và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Kích thước (mm): 293(dài) x 76(rộng) x 23(dày).

ĐenBạc RF7868

Bạc
2.300.000

Đen
2.600.000

ĐenBạc RF7203

5

• Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, thông dụng.
• Cách mở khóa: thẻ từ TM08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm)
• Kích thước (mm): 298(dài) x 72(rộng) x 22(dày).

Bạc
3.000.000

Đen
3.200.000

VàngĐen RF8131

4

• Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế hiện đại, thông dụng.
• Cách mở khóa: thẻ TM08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: nhôm CNC.
• Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105rộng) .
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Kích thước (mm): 301(dài) x 75(rộng) x 18(dày).

Đen
2.600.000

Vàng
2.800.000

REMOTE
5 Bán kính sử dụng 10-15m tùy theo môi trường 

500.000
- - - - - - - - - -

PHGLock Pass
700.000
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Bạc ĐenVàng
PVD

RF7155

6

• Phù hợp cho khách sạn theo phong cách đơn giản, sang trọng.
• Cách mở khóa: thẻ từ TM08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
chức năng đèn báo pin yếu.
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Kích thước (mm): 282(dài) x 68(rộng) x 22(dày).
• Test đóng/mở: 240.000 lần.

Bạc
3.000.000

Vàng - Đen
3.300.000

RF2012A

8

• Phù hợp cho khách sạn theo phong cách cổ điển.
• Cách mở khóa: thẻ từ TM08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: đồng - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có chức 
năng đèn báo pin yếu.
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm + khay pin.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 100(rộng).
• Kích thước (mm): 270(dài) x 72(rộng) x 14(dày).

3.500.000

MF5290

9

• Phù hợp cho khách sạn dòng cửa có đố cửa thấp: Nhôm Xingfa, EuroWindow, cửa nhựa lõi thép…
• Cách mở khóa: thẻ từ MF08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo : inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng),  
có kích nguồn qua cổng micro USB.
• Chuẩn ruột: 3085 (và ruột đa điểm dùng cho cửa lùa)
• Kích thước (mm):  293(dài) x 38(rộng) x 30(dày).

4.300.000

RF2116

10

• Phù hợp cho khách sạn theo phong cách đơn giản, sang trọng.
• Cách mở khóa: thẻ  từ TM08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo : nhôm - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
chức năng đèn báo pin yếu.
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.
• Đố cửa (mm): 38 (dày) x 105 (rộng) - Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 
70mm).
• Kích thước (mm)(Không có miếng lót cao su):
 + MT: 186(dài) x 67(rộng) x 18(dày)
 + MS: 231(dài) x 70(rộng) x 20(dày)

3.100.000

Bạc Đen

MF2112

11

• Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, sang trọng.
• Cách mở khóa: thẻ từ MF08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: nhôm - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
chức năng đèn báo pin yếu.
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng) - Chuẩn ruột: ruột tâm 70mm.
• Kích thước (mm): + MT: 170(dài) x 65(rộng) x 15(dày)
             + MS: 275(dài) x 75(rộng) x 20(dày)
• Test đóng/mở: 100.000 lần.

4.100.000
*Số lượng có hạn

MF2113

12

•  Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, sang trọng.
• Cách mở khóa: thẻ từ MF08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: nhôm - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có chức 
năng đèn báo pin yếu.
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng) - Chuẩn ruột: ruột tâm 70mm.
• Kích thước (mm): + MT: 185(dài) x 55(rộng) x 17(dày).
             + MS: 275(dài) x 75(rộng) x 20(dày).

4.200.000
*Đặt tối thiểu 200 bộ

MF2114

13

•   Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, sang trọng.
• Cách mở khóa: thẻ từ MF08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: nhôm - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có chức 
năng đèn báo pin yếu.
• Chức năng khóa đôi: Ttích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng) - Chuẩn ruột: ruột tâm 70mm.
• Kích thước (mm): + MT: 185(dài) x 53(rộng) x 17(dày).
              + MS: 275(dài) x 75(rộng) x 20(dày).

4.100.000
*Đặt tối thiểu 200 bộ

ĐenTrắng MF2115

14

•   Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, sang trọng.
• Cách mở khóa: thẻ từ MF08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: nhôm - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có chức 
năng đèn báo pin yếu.
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng) - Chuẩn ruột: ruột tâm 70mm.
• Kích thước (mm): + MT: 160(dài) x 63(rộng) x 12(dày).
              + MS: 275(dài) x 75(rộng) x 20(dày).

4.300.000
*Đặt tối thiểu 200 bộ

RF6135

7

• Phù hợp cho khách sạn theo phong cách cổ điển.
• Cách mở khóa: thẻ từ TM08 & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có 
chức năng đèn báo pin yếu.
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.
• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).
• Kích thước (mm):368(dài) x 76(rộng) x 25(dày).

3.400.000
*Đặt tối thiểu 100 bộ

Đồng XanhĐồng RF6135
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MF9033

16

•  Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, sang trọng.
• Cách mở khóa: thẻ từ MF & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: hợp Kim + nhựa ABS - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử 
dụng).
• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng) - Chuẩn ruột: 7035.
• Kích thước (mm): + MT: 367(dài) x 85(rộng) x73(dày).
             + MS: 365.5(dài) x 84(rộng) x 69(dày).

10.700.000
*Đặt tối thiểu 200 bộ

PHỤ KIỆN KHÁCH SẠN

1 MF CARD
(Mifare)

• Thẻ từ Mifare (MF04/MF06/MF08….): sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu 
trữ dữ liệu có khả năng bảo mật và tiện lợi hơn.
• Sử dụng cho khóa Mifare (MF3652, MF3271, RF5290,...)
• Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100 - 200 thẻ).- Trên 200 thẻ in logo miễn phí.

50.000

PHỤ KIỆN KHÁCH SẠN

2 MITM CARD
(Temic &Mifare)

• Thẻ từ tích hợp MITM: sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu có 
khả năng bảo mật và tiện lợi hơn.
• Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100 - 200 thẻ). Trên 200 thẻ in logo miễn phí.

100.000

1 MF CARD
(Mifare)

3 Thẻ thu thập
dữ liệu

• Thẻ dành cho khóa Mifare: MF3652, MF3271, MF5290, MF2112, MF2115
• Thẻ dành cho người quản lý, ghi lại thông tin ra vào từng khách, từng phòng nhằm kiểm tra các hoạt 
động ra vào của hệ thống khóa khách sạn.

500.000

2 MITM CARD
(Temic &Mifare

3 Thẻ thu thập
dữ liệu

MIFARE

Hộp tiết kiệm điện

4

• Chất liệu: nhựa ABS
• Công suất: 7.200W - 10.000W - Điện thế: 180-250VAC  50Hz - Cường Độ: 40A
• Sử dụng thẻ từ MI.
• Chức năng: kết nối với hệ thống điện trong phòng khách sạn, tiết kiệm điện năng cho hệ thống.
• Kích thước (mm): 86(dài) x 86(rộng) x 13(dày) X 29(sâu).
• Bảo hành: 12 tháng.

Trắng
500.000

Đen
700.000

ES07MI ES08MI

5

• Chất liệu: nhựa ABS.
• Công suất: 4400W - Điện thế: 220VAC, Cường Độ: 30Ampe.
• Sử dụng thẻ từ MI.
• Chức năng: kết nối với hệ thống điện trong phòng khách sạn, tiết kiệm điện năng cho hệ thống. 
• Sử dụng cho các dòng khóa: MF3271 và MF365X.
• Kích thước (mm): 85(dài) x 85(rộng) x 65(dày) - Bảo hành: 12 tháng.

1.600.000
*Số lượng có hạn

Hộp tiết kiệm điện
ES04

Phần mềm quản lý
khóa khách sạn (Mifare)

6

• Cài đặt thời gian lưu trú cho khách.
• Quản lý thời gian ra vào từng khách, từng phòng.
• Báo cáo: số phòng khách đang ở, số phòng trống, số phòng khách đã đặt chỗ, xem lại lịch sử tạo và 
xóa thẻ.
• Ghi và đọc thẻ cảm ứng: thẻ chủ, thẻ quản lý, thẻ tầng, thẻ khách
• Phân quyền quản lý cho từng cán bộ, nhân viên.
• Phân quyền ra vào cho các cán bộ, nhân viên khách sạn .
• Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên IT khách sạn 1 lần.
• Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 2 năm (online).

5.000.000

ENCODER ER08MI

7

• Thiết bị giải mã thẻ ER08MI: dùng cho dòng khóa: MF2112, MF2113, MF2114, MF2115, MF5290.
• Đọc và ghi thẻ cảm ứng: Thẻ hệ thống, thẻ chương trình, thẻ chủ (Master), thẻ quản lý, thẻ tầng, thẻ 
khách…v…v…
• Kết nối: kết nối máy tính qua cổng COM, USB.
• Độ an toàn cao: chống các thiết bị dò mã.
• Bảo hành: 12 tháng.

4.500.000

MF9433

15

• Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế hiện đại, sang trọng.
• Cách mở khóa:  thẻ từ MF & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
• Cấu tạo: hợp kim nhôm + nhựa ABS.
• Pin: 4xAA Alkaline.
• Chức năng khóa đôi:  tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.
• Chuẩn ruột: 7035.
• Đố cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng).
• Kích thước (mm): 320(dài) x 81(rộng) x 63(dày).

7.100.000
*Đặt tối thiểu 200 bộ

10

TM CARD
(Temic)

• Thẻ từ TM (TM03, TM05, TM08,...): sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu 
trữ dữ liệu có khả năng bảo mật và tiện lợi hơn.
• Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100-200 thẻ). Trên 200 thẻ in logo miễn phí. 50.00010

TM CARD
(Temic

ENCODER ER04
9

• Thiết bị giải mã thẻ ER04: Dành cho thẻ Mifare, dùng cho dòng khóa: MF3652, MF3271..
• Đọc và ghi thẻ cảm ứng: Thẻ hệ thống, thẻ chương trình, thẻ chủ (Master), thẻ quản lý, thẻ tầng, thẻ 
khách…    v…v…
• Kết nối: kết nối máy tính qua cổng COM, USB.
• Độ an toàn cao: chống các thiết bị dò mã.
• Bảo hành: 12 tháng.

8.000.000

TEMIC
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Phần mềm quản lý
khóa khách sạn (Temic)

12

• Cài đặt thời gian lưu trú cho khách.
• Quản lý thời gian ra vào từng khách, từng phòng.
• Báo cáo: số phòng khách đang ở, số phòng trống, số phòng khách đã đặt chỗ, xem lại lịch sử tạo và 
xóa thẻ.
• Ghi và đọc thẻ cảm ứng: thẻ chủ, thẻ quản lý, thẻ tầng, thẻ khách.
• Phân quyền quản lý cho từng cán bộ, nhân viên.
• Phân quyền ra vào cho các cán bộ, nhân viên khách sạn.
• Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên IT khách sạn 1 lần.
• Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 2 năm (online).

5.000.000

DC03DC08

14

• Thiết bị thu thập dữ liệu:
+ DC03: dùng cho các dòng khóa RF8181, RF8010, RF8112, RF8101, RF8121, RF8153.
+ DC08: dùng cho các dòng khóa RF7153, RF2012A, RF2012ZA, RF8131, RF2116, RF2132.
• Máy dành cho người quản lý, thu lại thông tin ra vào từng khách, ra vào từng phòng nhằm kiểm tra 
các hoạt động ra vào của hệ thống khóa khách sạn.
• Bảo hành: 12 tháng.

DC08
3.800.000

*Số lượng có hạn

DC03
6.300.000

*Số lượng có hạn

+ ERTM03: dùng cho các dòng khóa RF8181, RF8010,RF8112, RF8101, RF8121, RF8153.
+ ERTM08 (Best seller): dùng cho dòng khóa: RF7153, RF2012A,RF2012ZA,RF2132 ...
• Đọc và ghi thẻ cảm ứng: thẻ hệ thống, thẻ chương trình, thẻ chủ (Master), thẻ quản lý, thẻ tầng, thẻ 
khách…v…v…
• Kết nối: kết nối máy tính qua cổng COM, USB.
• Độ an toàn cao: chống các thiết bị dò mã - Bảo hành: 12 tháng.

ERTM03
5.900.000ERTM03ERTM08

Thiết bị giải mã thẻ

ERTM08
3.800.000

13

15
• Thẻ từ MF: sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu có khả năng 
bảo mật và tiện lợi hơn.
• Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100 - 200 thẻ). Trên 200 thẻ in logo miễn phí.

30.000CARD

DC03DC08

15 CARD

GATEWAY
GW0916

• Kích thước (mm): 68 (ngang) x 68 (dài) x 24 (dày).
• Kết nối: USB/USB Type C - 5VDC
• Bán kính hoạt động: 5-10 mét.
• Thiết bị kết nối với khóa và wifi để quản lý từ xa.

1.600.000

Encoder
PHGLock Hotel

(App)
17

• Kích thước (mm): 68 (ngang) x 68 (dài) x 24 (dày)
• Kết nối: USB/USB Type C - 5VDC
• Tạo thẻ để sử dụng - Dùng thẻ hệ Mifare.

8.000.000

Phần mềm quản lý
khóa khách sạn (App)

18

• Cài đặt thời gian lưu trú cho khách.
• Quản lý thời gian ra vào từng khách, từng phòng.
• Báo cáo: số phòng khách đang ở, số phòng trống, số phòng khách đã đặt chỗ, xem lại lịch sử tạo và 
xóa thẻ.
• Ghi và đọc thẻ cảm ứng: thẻ chủ, thẻ quản lý, thẻ tầng, thẻ khách
• Phân quyền quản lý cho từng cán bộ, nhân viên.
• Phân quyền ra vào cho các cán bộ, nhân viên khách sạn.
• Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên IT khách sạn 1 lần.
• Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 2 năm (online).

10.000.000

19
• Chốt an toàn dạng gạt.
• Bảo vệ cửa cho khách sạn.
• Cấu tạo hợp kim kẽm.

100.000
*Số lượng có hạn

Chốt
an toàn

20
• Chốt an toàn dây xích.
• Bảo vệ cửa cho khách sạn.
• Cấu tạo hợp kim kẽm.

190.000
*Số lượng có hạn

Chốt
an toàn

HOTEL ONLINE

PHỤ KIỆN KHÁC

22

• Hệ thống bao gồm:
 + Nút nhấn chuông: được đặt bên ngoài phòng, có tính năng nhấn chuông và đèn led hiển 
thị tình trạng : không làm phiền, vui lòng đợi, dọn phòng và hiển thị số phòng.
 + Nút nhấn báo dọn phòng, vui lòng đợi và không làm phiền: được đặt trong phòng và gần 
vị trí giường ngủ để dễ dàng thao tác.
 + Chuông báo: được đặt trong phòng và thường gần vị trí sinh hoạt.
• Tất cả thiết bị kết nối với nhau thông qua dây điện và sử dụng nguồn 220 VAC.
• Thông số kỹ thuật: Nút nhấn được lắp vào đế âm 8x8cm.
• Phù hợp với mọi khách sạn nếu có nhu cầu.

1.850.000
Bộ chuông dọn phòng

Bảo hành: 12 tháng.

23

• Hệ thống bao gồm:
 + Nút nhấn chuông: được đặt bên ngoài phòng, có tính năng nhấn chuông và đèn led hiển 
thị tình trạng : không làm phiền, vui lòng đợi, dọn phòng và hiển thị số phòng.
 + Nút nhấn báo dọn phòng, vui lòng đợi và không làm phiền: được đặt trong phòng và gần 
vị trí giường ngủ để dễ dàng thao tác.
 + Chuông báo: được đặt trong phòng và thường gần vị trí sinh hoạt.
• Tất cả thiết bị kết nối với nhau thông qua dây điện và sử dụng nguồn 220 VAC.
• Thông số kỹ thuật: Nút nhấn được lắp vào đế âm 8x8cm.
• Phù hợp với mọi khách sạn nếu có nhu cầu.

1.850.000
Bộ chuông dọn phòng

Bảo hành: 12 tháng.
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• Phù hợp cho khách sạn và căn hộ.
• Độ dày cửa 35 -55mm.
• Cấu tạo: Hợp kim đồng.
• Góc nhìn 135°.

150.000
*Số lượng có hạn

Vàng

Mắt thần 

Bạc

Hộp tiết kiệm điện
ESTM08

11

• Chất liệu: nhựa ABS.
• Công suất: 7200W - 9600W. Điện thế: 180 - 220VAC - 50Hz. Cường Độ: 40A
• Chức năng: kết nối với hệ thống điện trong phòng khách sạn, tiết kiệm điện năng cho hệ thống.
• Kích thước (mm): 86(dài) x 86(rộng) x 15(dày) x 29(sâu).
• Bảo hành: 12 tháng.Hộp tiết kiệm điện

Trắng
400.000



HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ CỬA

I. Xác định tay nắm, hướng mở cửa:
A. Tay nắm trái, cửa đẩy vào.
B. Tay nắm phải, cửa đẩy vào.
C. Tay nắm trái, cửa mở ra.
D. Tay nắm phải, cửa mở ra.

1. Độ rộng đố cửa: khoảng cách từ mép cửa đến đường
viền trang trí cánh cửa lắp khóa.
2. Độ dày đố cửa : Độ dày của cánh cửa nơi lắp khóa.

I. Xác định yêu cầu cửa lắp khóa:

CÁC CHUẨN RUỘT

Chuẩn ruột: 6052Chuẩn ruột
tâm 62 + Khay pin

Chuẩn ruột: 6068Chuẩn ruột: 6050Chuẩn ruột: 5550

Chuẩn ruột: 5572 Chuẩn ruột: 7035Chuẩn ruột: 6060 Chuẩn ruột: 6140

Chuẩn ruột: 5050Chuẩn ruột tâm 70 Chuẩn ruột: 3085 Chuẩn ruột: 3585Chuẩn ruột tâm 62
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SB3031
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• Phù hợp cho khách sạn và gia đình.
• Cách mở: sử dụng mã số trong việc đóng mở cửa và chìa cơ trong trường hợp khẩn cấp
• Có đèn led sáng mỗi khi mở
• Pin: 4xAA Alkaline, có chức năng đèn báo khi pin yếu.
• Kích thước (mm): 311(ngang) x 196(cao) x 230(sâu).
• Trọng lượng: 7,6 kg - Bảo hành: 12 tháng.

3.700.000
*Số lượng có hạn

SB3043
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• Phù hợp cho khách sạn và gia đình.
• Cách mở: Sử dụng mã số trong việc đóng mở cửa và chìa cơ trong TH khẩn cấp
• Có bàn phím cảm ứng.
• Pin: 4xAA Alkaline, có chức năng đèn báo khi pin yếu.
• Kích thước (mm): 440(ngang) x 200(cao) x 370(sâu).
• Trọng lượng: 12 kg - Bảo hành: 12 tháng.

5.300.000


